TRƯỜNG THPT GIA BÌNH SỐ 1	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP CHỌN KHỐI 10
              MÃ ĐỀ 123                                                 MÔN TOÁN 10 - NĂM HỌC: 2021 - 2022
                                                                          Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Cho các khẳng định:
1) Tam giác đều là điều kiện đủ để tam giác có ba cạnh bằng nhau.

2) .
3) Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân.

4) .
5) Hình bình hành là điều kiện cần để là hình thoi.

6) Tam giác cân có một góc bằng  là điều kiện cần và đủ để tam giác đều.
7) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác đó là hình vuông.
Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên:
A. 3.	B. 4.	C. 6.	D. 5.
Câu 2: 
Cho mệnh đề “”. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 3: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?
[image: ]


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 4: 





Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình chữ nhật  có ,  và  là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa độ trung điểm của cạnh .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 

Cho hai tập hợp: , . Tìm mệnh đề sai.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 




Cho hai đa thức và . Xét các tập hợp , , . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 

Cho số . Số quy tròn của số gần đúng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 
Cho 2021 điểm phân biệt. Số vectơ (khác ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ 2021 điểm đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 

Cho hình bình hành . Tìm .




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: 








Cho các hàm số , , , ,   
Trong các hàm số đó, có tất cả bao nhiêu hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: 




Biết rằng hai vectơ  và  không cùng phương nhưng hai vectơ  và  cùng phương. Khi đó giá trị của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: 



Ba trung tuyến  của tam giác  đồng quy tại . Hỏi vectơ  bằng vectơ nào?




A. .	B. .	     C. .	D. .
Câu 15: 
Cho tam giác ABC và I thỏa . Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?




A. .   B. .    C. .	D. .
Câu 16: 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]








A. , .	B. , .	C. , .	D. , .
Câu 17: 



Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  trong nửa khoảng  để hàm số  đồng biến trên . Số tập con khác rỗng của S là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: 
Hàm số  có đồ thị là hình nào trong các hình sau?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: 
Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?
`[image: ]




A. .	B. .   C. .      	D. .
Câu 20: 




Giá trị  để Parabol  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là  sao cho biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất thỏa mãn mệnh đề nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: 

Cho  có đồ thị như hình vẽ. Tìm số nghiệm của phương trình .
[image: Description: A picture containing sky
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A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị của hàm số  là hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: 


Gọi điểm  là điểm cố định mà đồ thị của hàm số  luôn đi qua với mọi m. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: 
Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Hãy tìm m + n để 

A. 4.	B. 2.	C. .	D. 1.
Câu 25: 
Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết  Khi đó k là:



A. 3.	B. .	C. .	D. .
Câu 26: 

Cho  có đồ thị như hình vẽ dưới. Tìm số nghiệm của phương trình .
[image: Description: A picture containing sky

Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27: 




Cho hai tập hợp  và . Số các giá trị nguyên của  trong đoạn  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28: 





Gọi  là tập tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  để giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng . Tính số phần tử của .
A. 1.	B. 2.	C. 0.	D. 3.
Câu 29: 






Trong đợt khảo sát chất lượng các lớp chọn trường THPT Gia Bình số 1, lớp 10A có 42 học sinh, trong đó có  học sinh đạt điểm giỏi môn Toán,  học sinh đạt điểm giỏi môn Lý,  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý,  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Hoá,  học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hoá,  học sinh đạt điểm giỏi cả  môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 25 học sinh không học giỏi ít nhất một môn ( Toán, Lý, Hoá)?
A. 7.	B. 8.	C. 16.	D. 6.
Câu 30: 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: 
Chiều cao h (feet) tính từ mặt cầu của chiếc Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) được xác dịnh bởi công thức trong đó x (feet) là khoảng cách từ cột trụ bên trái
[image: ]
Hãy xác định khoảng cách giữa hai trụ cầu, biết rằng hai trục cầu này có độ cao bằng nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: 


Số các giá trị nguyên âm của  để giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 10 là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: 
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm số giá trị nguyên của



tham số  để phương trình  có đúng 2 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn .
[image: ]



A. .	B. 	C. 	D. 8.
Câu 34: 
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, AC = 8. Vậy bằng:

A. .	B. 10.	C. 2.	D. 14.
Câu 35: 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng  để đồ thị của hàm số  có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36: 








Cho ba lực , ,  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của ,  đều bằng  và góc . Tính cường độ lực của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: 



Trong mặt phẳng tọa độ , cho 2 điểm , . Tọa độ của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: 





Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình bình hành . Biết , , . Tọa độ điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: 
Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có . Trọng tâm của tam giác ABC là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40: Cho hàm số [image: ] thỏa mãn [image: ] và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.
[image: ]

Số nghiệm của phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41: 


Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m trong khoảng để hàm số  có tập xác định là . Khi đó tổng các phần tử của S là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42: 

Cho hàm số  có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên dưới.
[image: ]

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của x để hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  Số tập con cuả S là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43: 









Cho tam giác  Xét các điểm  thỏa mãn   Đường thẳng  và  cắt nhau tại  Biết  với a, b nguyên và phân số  tối giản. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44: 





Cho tam giác  với phân giác trong . Biết , , . Khi đó  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45: 
Cho hình vuông ABCD cạnh 4. Tìm độ dài vecơ .

A. 8.	B. 4.	C. 0.	D. 4.
Câu 46: 
Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng 6. Biết tập hợp điểm M thỏa mãn  là một đường tròn có bán kính R. Đường kính của đường tròn đó là
A. 6.	B. 3.	C. 12.	D. 10.
Câu 47: 


Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có . Điểm là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC . Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 48: 






Cho tam giác ABC có , , . Điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 49: 









Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  nội tiếp đường tròn tâm , bán kính bằng , , trực tâm . Biết đỉnh  thuộc đường thẳng  và hoành độ của đỉnh  là số dương. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 50: 




Trong mặt phẳng , cho hai điểm , . Điểm  thuộc trục hoành sao cho  ngắn nhất đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

==================== HẾT ====================

TRƯỜNG THPT GIA BÌNH SỐ 1	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP CHỌN KHỐI 10
              MÃ ĐỀ 123                                                 MÔN TOÁN 10 - NĂM HỌC: 2020 - 2021
                                                                          Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Cho các khẳng định:
1) Tam giác đều là điều kiện đủ để tam giác có ba cạnh bằng nhau.

2) .
3) Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân.

4) .
5) Hình bình hành là điều kiện cần để là hình thoi.

6) Tam giác cân có một góc bằng  là điều kiện cần và đủ để tam giác đều.
7) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác đó là hình vuông.
Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên:
A. 3.	B. 4.	C. 6.	D. 5.
Câu 2: 
Cho mệnh đề “”. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 3: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?
[image: ]


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 4: 





Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình chữ nhật  có ,  và  là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa độ trung điểm của cạnh .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 

Cho hai tập hợp: , . Tìm mệnh đề sai.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 




Cho hai đa thức và . Xét các tập hợp , , . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 

Cho số . Số quy tròn của số gần đúng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 
Cho 2021 điểm phân biệt. Số vectơ (khác ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ 2021 điểm đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 

Cho hình bình hành . Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: 








Cho các hàm số , , , ,   
Trong các hàm số đó, có tất cả bao nhiêu hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: 




Biết rằng hai vectơ  và  không cùng phương nhưng hai vectơ  và  cùng phương. Khi đó giá trị của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: 



Ba trung tuyến  của tam giác  đồng quy tại . Hỏi vectơ  bằng vectơ nào?




A. .	B. .	     C. .	D. .
Câu 15: 
Cho tam giác ABC và I thỏa . Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?




A. .   B. .    C. .	D. .
Câu 16: 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]








A. , .	B. , .	C. , .	D. , .
Câu 17: 



Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  trong nửa khoảng  để hàm số  đồng biến trên . Số tập con khác rỗng của S là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: 
Hàm số  có đồ thị là hình nào trong các hình sau?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: 
Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?
`[image: ]




A. .	B. .   C. .      	D. .
Câu 20: 




Giá trị  để Parabol  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là  sao cho biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất thỏa mãn mệnh đề nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: 

Cho  có đồ thị như hình vẽ. Tìm số nghiệm của phương trình .
[image: Description: A picture containing sky

Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị của hàm số  là hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: 


Gọi điểm  là điểm cố định mà đồ thị của hàm số  luôn đi qua với mọi m. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: 
Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Hãy tìm m + n để 

A. 4.	B. 2.	C. .	D. 1.
Câu 25: 
Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết  Khi đó k là:



A. 3.	B. .	C. .	D. .
Câu 26: 

Cho  có đồ thị như hình vẽ dưới. Tìm số nghiệm của phương trình .
[image: Description: A picture containing sky

Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27: 




Cho hai tập hợp  và . Số các giá trị nguyên của  trong đoạn  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28: 





Gọi  là tập tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  để giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng . Tính số phần tử của .
A. 1.	B. 2.	C. 0.	D. 3.
Câu 29: 






Trong đợt khảo sát chất lượng các lớp chọn trường THPT Gia Bình số 1, lớp 10A có 42 học sinh, trong đó có  học sinh đạt điểm giỏi môn Toán,  học sinh đạt điểm giỏi môn Lý,  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý,  học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Hoá,  học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hoá,  học sinh đạt điểm giỏi cả  môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 25 học sinh không học giỏi ít nhất một môn ( Toán, Lý, Hoá)?
A. 7.	B. 8.	C. 16.	D. 6.
Câu 30: 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: 
Chiều cao h (feet) tính từ mặt cầu của chiếc Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) được xác dịnh bởi công thức trong đó x (feet) là khoảng cách từ cột trụ bên trái
[image: ]
Hãy xác định khoảng cách giữa hai trụ cầu, biết rằng hai trục cầu này có độ cao bằng nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: 


Số các giá trị nguyên âm của  để giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 10 là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: 
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm số giá trị nguyên của



tham số  để phương trình  có đúng 2 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn .
[image: ]



A. .	B. 	C. 	D. 8.
Câu 34: 
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, AC = 8. Vậy bằng:

A. .	B. 10.	C. 2.	D. 14.
Câu 35: 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng  để đồ thị của hàm số  có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36: 








Cho ba lực , ,  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của ,  đều bằng  và góc . Tính cường độ lực của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: 



Trong mặt phẳng tọa độ , cho 2 điểm , . Tọa độ của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: 





Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình bình hành . Biết , , . Tọa độ điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: 
Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có . Trọng tâm của tam giác ABC là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40: Cho hàm số [image: ] thỏa mãn [image: ] và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.
[image: ]

Số nghiệm của phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41: 


Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m trong khoảng để hàm số  có tập xác định là . Khi đó tổng các phần tử của S là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42: 

Cho hàm số  có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên dưới.
[image: ]

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của x để hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  Số tập con cuả S là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43: 









Cho tam giác  Xét các điểm  thỏa mãn   Đường thẳng  và  cắt nhau tại  Biết  với a, b nguyên và phân số  tối giản. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44: 





Cho tam giác  với phân giác trong . Biết , , . Khi đó  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45: 
Cho hình vuông ABCD cạnh 4. Tìm độ dài vecơ .

A. 8.	B. 4.	C. 0.	D. 4.
Câu 46: 
Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng 6. Biết tập hợp điểm M thỏa mãn  là một đường tròn có bán kính R. Đường kính của đường tròn đó là
A. 6.	B. 3.	C. 12.	D. 10.
Câu 47: 


Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có . Điểm là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC . Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 48: 






Cho tam giác ABC có , , . Điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 49: 









Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  nội tiếp đường tròn tâm , bán kính bằng , , trực tâm . Biết đỉnh  thuộc đường thẳng  và hoành độ của đỉnh  là số dương. Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 50: 




Trong mặt phẳng , cho hai điểm , . Điểm  thuộc trục hoành sao cho  ngắn nhất đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

==================== HẾT ====================
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